ĐÁP ÁN ĐỊA 12
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1-2526
A.TRẮC NGHIỆM (7 đ)

	Câu\Mã đề
	101
	102
	103
	104

	1
	C
	A
	A
	A

	2
	B
	A
	B
	B

	3
	A
	D
	A
	D

	4
	C
	C
	B
	D

	5
	B
	C
	A
	B

	6
	C
	D
	A
	B

	7
	C
	A
	A
	A

	8
	D
	B
	A
	A

	9
	C
	B
	B
	A

	10
	C
	B
	D
	A

	11
	D
	C
	C
	D

	12
	D
	D
	D
	C

	13
	C
	D
	D
	B

	14
	A
	C
	B
	D

	15
	A
	D
	A
	A

	16
	B
	D
	C
	D

	17
	ĐĐSĐ
	ĐĐĐS
	ĐSĐĐ
	SĐĐĐ

	18
	SĐĐĐ
	ĐĐĐS
	SĐĐĐ
	ĐĐĐS

	19
	340
	340
	1868
	330

	20
	1868
	14 ,7
	340
	1868

	21
	14 ,7
	1868
	330
	340

	22
	330
	330
	14 ,7
	14 ,7



B. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN( 3đ)
Câu 1. Trình bày tính chất ẩm của nước ta (1,5 đ)
- Biểu hiện:
+ Lượng mưa TB năm từ 1500 -2000 mm, vùng núi cao và sườn núi chắn gió lượng mưa đạt 3500 - 4000 mm.
+ Độ ẩm không khí từ 80 - 85%.
+ Cân bằng ẩm luôn dương (lượng mưa lớn hơn bốc hơi)
- Nguyên nhân: Nước ta giáp Biển Đông. Biển Đông mang đến lượng ẩm lớn và các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với yếu tố địa hình mang lại cho nước ta lượng mưa lớn.
Câu 2. Trình bày hoạt động của   gió mùa mùa đông  của nước ta (1,5 đ)	
+ Thời gian: từ tháng XI - IV năm sau.
+ Nơi xuất phát và hướng gió: từ cao áp Xibia, theo hướng Đông bắc.
+ Phạm vi tác động: từ dãy Bạch Mã ra miền Bắc.
+ Tính chất, hệ quả: miền Bắc có mùa đông lạnh, đầu mùa đông lạnh khô, mưa ít; nửa sau mùa đông lạnh ẩm, có mưa phùn ở đồng bằng Bắc Bộ và ven biển Bắc Trung Bộ.
Khi di chuyển xuống phía nam, gió mùa Đông Bắc bị suy yếu dần và ít khi vượt qua dãy Bạch Mã (khoảng 16°B).


